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	Điểm
	………………….
	Phiếu đọc số : 01
	

	Họ và tên : .................................................................................................................... Lớp : …...........Trường Tiểu học Cấm Sơn

	                             Út Vịnh
      Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào Em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tầu và đường tầu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tầu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn - một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hữa không chơi dại như vậy nữa.
      Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như giục giã. Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy. 
Câu hỏi : Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào gì ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 02
	

	Họ và tên : ........................................... ................................................................... Lớp : ..................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Công việc đầu tiên
      Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:

      - Út có dám rải truyền đơn không?

      Tôi vừa mừng vừa lo, nói:

      - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm chớ!

      Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc:

      - Rủi địch nó bắt tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.
     Câu hỏi : Công việc đầu tiên anh Ba Chẩn giao cho chị Út là gì ?
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	Điểm
	……………….….
	Phiếu đọc số : 03
	

	Họ và tên : ............................................................................................................... Lớp : ................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Phong cảnh đền Hùng
       Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều mầu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.
       Lăng của các vua Hùng kề bênđền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương - con gái vua Hùng Vương thứ 18 - theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bắc tường xanh sừng sững chắn ngang bên phải đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía xa xa là núi Sóc Sơn, in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp Hùng Vương đánh thắng giặc Ân xâm lược. Trước mặt là Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn tháng năm mải miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát.
     Câu hỏi : Đền Thượng nằm ở đâu ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 04
	

	Họ và tên : ................................................................................................................... Lớp : ...............Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Nghĩa thầy trò 
        Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò, rồi nói :
       - Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.
     Câu hỏi : Từ sáng sớm các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để làm gì ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 05
	

	Họ và tên : ........................................................................................................... Lớp : ………........Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

      Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

      Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ “tay hòm chìa khóa” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ có... 24 đồng.

     Câu hỏi : Trước Cách mạng ông Thiện đã có những đóng góp gì cho tổ chức?
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	Điểm
	……………….….
	Phiếu đọc số : 06
	

	Họ và tên : .............................................................................................................. Lớp : …................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Tiếng rao đêm

      Gần như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy: “Bánh... giò...ò... ò...!” Tiếng rao đều đều, nghe buồn não ruột.

       Rồi một đêm, vùa thiếp đi tôi bỗng giật mình vì những tiếng la: “Cháy! Cháy nhà !” ...

       Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại. Trong ánh lửa, tôi thấy một bóng người cao, gầy, khập khiễng chạy tới ngôi nhà cháy, xô cánh cửa đổ rầm. Mấy người trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói bụi mịt mù.
         Câu hỏi : Đám cháy xảy ra vào lúc nào ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 07
	

	Họ và tên : .......................................................................................................... Lớp : .......................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Hộp thư mật

      Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.

      Người đặt hộp thư mật lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng. Đôi lúc Hai Long đã đáp lại.

        Câu hỏi : Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?
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	Điểm
	……………….….
	Phiếu đọc số : 08
	

	Họ và tên : .............................................................................................................. Lớp : ...................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Thái sư Trần Thủ Độ
      Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, lại là chú của vua và đứng đầu trăm quan, nhưng không vì thế mà tự cho phép mình vượt qua phép nước.

      Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin  riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy:

      - Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt. 
      Câu hỏi : Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ?
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	Điểm
	……….………….
	Phiếu đọc số : 09
	

	Họ và tên : ................................................................................................................. Lớp : .................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Tà áo dài Việt Nam
        Từ đầu thế kỉ XIX đến sau năm 1945, ở một số vùng, người ta mặc áo dài kể cả khi lao động nặng nhọc. Áo dài phụ nữ có hai loại : áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải.
     Câu hỏi : Áo dài phụ nữ có mấy loại ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 10
	

	Họ và tên : ......................................................................................................... Lớp : ........................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Con gái
       Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo : "Lại một vịt trời nữa." Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
       Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê ! 
     Câu hỏi : Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã làm gì ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 11
	

	Họ và tên : ......................................................................................................... Lớp : ........................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Con gái

       Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo : "Lại một vịt trời nữa." Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

       Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê ! 

     Câu hỏi : Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 12
	

	Họ và tên : ......................................................................................................... Lớp : ........................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Tà áo dài Việt Nam

       Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là mặc nhiều áo cánh lồng vào nhau. Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy,…)

   Câu hỏi : Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa ?
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	Điểm
	…………….…….
	Phiếu đọc số : 13
	

	Họ và tên : ......................................................................................................... Lớp : ........................Trường Tiểu học Cấm Sơn

	Tranh làng Hồ
      Kĩ thuật tranh làng Hồ đã đạt đến sự trang trí tinh tế: những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa chanh nền đen lĩnh của một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi nhắc thiết tha đến đồng quê đất nước: chất rơm bếp, than của cói chiếu và than của lá tre mùa thu rụng lá. Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn; những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho khuôn mặt, tăng thêm sống động cho dáng người trong tranh.

   Câu hỏi  : Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt ?


